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	Giám thị 1


	Giám thị 2


	Câu 1:..../0,5đ

​
{{

Câu 2:../0,5đ

Câu 3:…../1đ

[

{{

Câu 4:…../1đ

Câu 5:…../1đ


	PHẦN LÀM BÀI CỦA HỌC SINH

(Đánh dấu ( vào ( trước câu trả lời đúng nhất của câu 1 và câu 2)

1. Trời có thể tối và có bão, cây lớn đu đưa, người đi lại khó khăn vì phải chống lại sức gió là gió cấp:
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       gió cấp 2
       gió cấp 5
       gió cấp 7
       gió cấp 9 
2. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên thường được bắt đầu từ:
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       vi khuẩn
       thực vật
       động vật ăn cỏ
       động vật ăn thịt
(Nối thông tin cột A với thông tin ở cột B câu 3 và 4)

3. Nhu cầu không khí của thực vật.

A

B

Khí ô-xi có trong không khí cần cho…

(
(
quá trình quang hợp của thực vật.

Khí các bô níc có trong không khí cần cho…

(
(
quá trình hô hấp của thực vật.

4. Động vật ăn gì để sống:
A
B

Hươu, nai, thỏ

(
Hổ, báo, sư tử, chó sói

(
(
ăn cỏ, lá cây

Trâu, bò, dê

(
(
ăn thịt động vật

Gõ kiến, chim sâu

(
(
ăn sâu bọ, côn trùng

                  (Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ( trước các ý của câu 5)

5. Hãy nêu ý kiến của em trước các nhận định về bóng tối:

 Bóng tối xuất hiện phía sau vật cản sáng khi vật này được chiếu sáng.

 Bóng tối truyền đi theo đường dích dắc.

 Bóng tối có hình dạng của vật cản sáng.

 Bóng tối của vật cố định không thể thay đổi được.




	Câu 6: ...../1đ

Câu 7:...../1đ

[[[

Câu 8: ...../1đ

Câu 9: ...../1đ

Câu 10:...../1đ


	6. Em hãy điền các từ: “dẫn nhiệt kém hơn, dẫn nhiệt tốt hơn, thìa nhựa, thìa nhôm” vào chỗ trống để có câu đúng nghĩa:

        Cho vào cốc nước nóng một thìa nhôm và một thìa nhựa. Một lúc sau, em thấy  ………………sẽ nóng hơn…………………

        Điều đó chứng tỏ thìa nhựa….………………., thìa nhôm…………………..

7. Sử dụng các vật có trong hình, nêu 3 cách làm để phát ra âm thanh?

[image: image5.jpg]






8. Tại sao chúng ta không nên nhìn trực tiếp vào mặt trời hay ánh sáng lửa hàn?
.


.


.


9. Kể tên 4 nguồn nhiệt mà nhà em đang sử dụng?
10. Hình ảnh nào thể hiện bầu không khí trong sạch? Vì sao em biết?
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN KHOA HỌC CUỐI NĂM HỌC LỚP 4
1. gió cấp 7 (0,5 điểm)
2. thực vật  (0,5 điểm)
3.

+ 2, 3 ý đúng được 0.5 điểm; 4 ý đúng được 1 điểm

4. Nối tên động vât tương ứng với thức ăn của chúng:
	A
	
	
	B

	Hươu, nai, thỏ
	(
	
	

	Hổ, báo, sư tử, chó sói
	(
	(
	cỏ, lá cây, quả, hạt

	Trâu, bò, dê
	(
	(
	ăn thịt động vật

	Gõ kiến, chim sâu
	(
	
	ăn sâu bọ


+ 2, 3 ý đúng được 0.5 điểm; 4 ý đúng được 1 điểm

5. Thứ tự đáp án:Đ - S -  Đ - S

+ 2, 3 ý đúng được 0.5 điểm; 4 ý đúng được 1 điểm

6. Thứ tự đáp án: thìa nhôm, thìa nhựa, dẫn nhiệt kém, dẫn nhiệt tốt.

+ 2, 3 ý đúng được 0.5 điểm; 4 ý đúng được 1 điểm.

7. Nêu 3 cách làm để tạo ra âm thanh với các vật dụng trên là:

 + Bỏ các viên sỏi vào ống bơ và lắc mạnh.

+ Gõ thước vào thành ống bơ.

+ Lấy hai viên sỏi gõ vào nhau.

           + HS trả lời đúng được   2 ý  được 0.5 điểm, đúng  3 ý  được 1 điểm.

8. Tại sao chúng ta không nên nhìn trực tiếp vào mặt trời hay ánh sáng lửa hàn?
…Ánh sáng mặt trời rất mạnh và còn có tia tử ngoại gây hại cho mắt, nhìn trực tiếp vào mặt trời em sẽ cảm thấy hoa mắt, chói mắt.(1đ) Ánh lửa hàn rất mạnh, trong ánh lửa hàn chứa nhiều chất độc do quá trình nóng chảy của kim loại nên có hại cho mắt. (1đ)

+ HS trả lời đúng được một  ý được 1 điểm.

9. Kể tên 4 nguồn nhiệt mà nhà em đang sử dụng.
 - Bếp ga; máy sấy tóc, máy nước nóng, Bàn ủi.(1 điểm)
+ HS trả lời đúng được 4 ý được 1 điểm.

+ HS trả lời đúng được 2 đến 3 ý được 0.5 điểm.
10. Hình 2, vì :

+ có bầu trời trong xanh, nhiều cây xanh. Cây xanh lọc bui, cung cấp ô-xi vào không khí.

+ không có khói bụi, không có các phương tiện giao thông thả khí thải ra ngoài môi trường

+ HS trả lời đúng được  ý 1 được 0.5 điểm, đúng ý 2 được 1 điểm
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